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NHÓM N


TCVN 1467 - 82

LỢN CÁI GIỐNG MÓNG CÁI 

PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG


Mong Cai sow - Qualitative order


Ban hành theo Quyết định số 75/QĐ ngày 22 tháng 4 năm 1982 của UBKH và Kỹ thuật Nhà nước 

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1467-74, áp dụng để phân cấp chất lượng lợn cái giống Móng Cái (bao gồm các loại hình và các nhóm giống lợn lang phù hợp) nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước, tập thể và gia đình. Việc phân cấp chất lượng lợn giống được tiến hành theo phương pháp giám định lợn giống cấp Nhà nước (TCVN 1280-81).


1. Cấp sinh sản

1.1. Nái sinh sản của cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước:


1.1.1. Đối với lợn nái sinh sản nuôi trong các cơ sở chăn nuôi lợn giống nhà nước, cấp sinh sản được xét trên 4 chỉ tiêu:


- Số con sơ sinh còn sống;


- Khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày tuổi;


- Khối lượng toàn ổ lúc 60 ngày tuổi;


- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ hoặc tuổi đẻ lứa đầu tiên (đối với lợn nái đẻ lứa đầu tiên) (Nhịp đẻ).


1.1.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1a của tiêu chuẩn này. Nếu chỉ có khối lượng toàn ổ lúc 30 ngày tuổi thì dùng bảng 1b để tính khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày.


1.1.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 4 chỉ tiêu trên.


1.2. Lợn nái sinh sản của các cơ bản chăn nuôi lợn giống của tập thể và gia đình

1.2.1. Lợn nái sinh sản của các cơ sở chăn nuôi lợn giống của tập thể và gia đình cấp sinh sản được xét trên 3 chỉ tiêu:


- Số con sơ sinh còn sống;


- Số con lúc 60 ngày tuổi;


- Khối lượng bình quân 1 lợn con lúc 60 ngày tuổi.


1.2.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1c của tiêu chuẩn này.


1.2.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 3 chỉ tiêu trên.


1.3. Cấp sinh sản của lợn nái sinh sản được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.

2. Cấp sinh trưởng 


2.1. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi được xét theo chỉ tiêu: khối lượng.


Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên được xét theo 2 chỉ tiêu: khối lượng và dài thân.


2.2. Điểm khối lượng và dài thân của lợn cái ở các tháng tuổi được xét theo bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này.


2.3. Lợn cái có chửa và nuôi con ở vùng giống lợn nhân dân thì khối lượng được tính bù trừ theo bảng 2c của tiêu chuẩn này.


2.4. Điểm sinh trưởng của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên là tổng số điểm khối lượng và điểm dài thân.


2.5. Cấp sinh trưởng được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.


3. Cấp ngoại hình

3.1. Lợn cái hậu bị và lợn nái sinh sản được xếp cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể theo bảng 3 của tiêu chuẩn này.


3.2. Điểm và hệ số của từng bộ phận được xét theo bảng 4 của tiêu chuẩn này. Tổng số điểm ở cột 4 của bảng 4 dùng để xếp cấp ngoại hình.


3.3. Cấp ngoại hình được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.


4. Cấp tổng hợp

4.1. Cấp tổng hợp của lợn cái hậu bị được xét trên 2 chỉ tiêu: sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 2 chỉ tiêu trên được tính như sau:


Điểm tổng hợp của lợn cái hậu bị =  eq \f(6 x điểm ST + 4 x điểm NH,10) 

4.2. Cấp tổng hợp của lợn nái sinh sản được xét dựa trên 3 chỉ tiêu: sinh sản, sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 3 chỉ tiêu trên được tính như sau:


Điểm tổng hợp của lợn nái sinh sản =  eq \f(5 x điểm SS + 3 x điểm ST + 2 x điểm NH,10) 

4.3. Cấp sinh sản, cấp sinh trưởng, cấp ngoại hình và cấp tổng hợp được xếp theo thang điểm quy định như sau:


Đặc cấp: từ 85 đến 100 điểm.


Cấp 1: từ 70 đến 84 điểm.


Cấp 2: từ 60 đến 69 điểm.

Cấp 3: từ 50 đến 59 điểm.

Ngoại cấp: dưới 50 điểm.


Bảng 1a. Bảng tính điểm sinh sản của lợn nái nuôi trong cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước 


		Số con sơ sinh còn sống

		Khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày 

		Khối lượng toàn ổ lúc 60 ngày 

		Nhịp đẻ



		Số con

		Điểm

		(kg)

		Điểm

		(kg)

		Điểm

		Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ

		Tuổi đẻ lứa đầu tiên



		

		Lứa 1 

		Lứa 2 trở lên

		

		Lứa 1 

		Lứa 2 trở lên

		

		Lứa 1 

		Lứa 2 trở lên

		Ngày 

		Điểm

		Ngày 

		Điểm



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		3

		2

		1

		10

		13

		11

		10-14

		5

		4

		180

		10

		360

		10



		4

		4

		3

		11

		14

		13

		15-19

		6

		5

		181-195

		9

		361-380

		9



		5

		6

		5

		12

		16

		14

		20-24

		7

		6

		196-210

		8

		381-400

		8



		6

		8

		7

		13

		17

		16

		25-29

		8

		7

		211-225

		7

		401-420

		7



		7

		10

		9

		14

		19

		17

		30-34

		9

		8

		226-240

		6

		421-440

		6



		8

		12

		11

		15

		20

		19

		35-39

		10

		9

		241-255

		5

		441-460

		5



		9

		14

		13

		16

		22

		20

		40-44

		11

		10

		266-270

		4

		461-480

		4



		10

		16

		15

		17

		23

		22

		45-49

		12

		11

		271-285

		3

		481-500

		3



		11

		18

		17

		18

		25

		23

		50-54

		13

		12

		286-300

		2

		501-520

		2



		12

		20

		19

		19

		26

		25

		55-59

		14

		13

		301-320

		1

		521-540

		1



		13

		22

		21

		20

		28

		26

		60-64

		15

		14

		321 trở lên

		0

		541 trở lên

		0



		14 trở lên

		24

		24

		21

		29

		28

		65-69

		16

		15

		

		

		

		



		

		

		

		22

		31

		29

		70-74

		17

		16

		

		

		

		



		

		

		

		23

		32

		31

		75-79

		18

		17

		

		

		

		



		

		

		

		24

		34

		32

		80-84

		19

		18

		

		

		

		



		

		

		

		25

		35

		34

		85-89

		20

		19

		

		

		

		



		

		

		

		26

		37

		35

		90 trở lên

		-

		20

		

		

		

		



		

		

		

		27

		38

		37

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		28

		40

		38

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		29

		41

		40

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		30

		43

		41

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		31

		44

		43

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		32

		46

		44

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		33

		-

		46

		

		

		

		

		

		

		





Bảng 1b. Bảng hiệu chỉnh khối lượng toàn ổ 30 ngày tuổi quy về khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày tuổi của lợn nái Móng Cái

		Khối lượng toàn ổ (kg)

		Khối lượng toàn ổ (kg)



		30 ngày tuổi

		21 ngày tuổi

		30 ngày tuổi

		21 ngày tuổi



		10

		8

		31

		24,6



		11

		8,8

		32

		25,3



		12

		9,6

		33

		26,1



		13

		10,4

		34

		26,9



		14

		11,2

		35

		27,6



		15

		12,0

		36

		28,4



		16

		12,8

		37

		29,2



		17

		13,6

		38

		30,0



		18

		14,4

		39

		30,7



		19

		15,2

		40

		31,5



		20

		16,0

		41

		32,3



		21

		16,8

		42

		33,0



		22

		17,6

		43

		33,8



		23

		18,3

		44

		34,5



		24

		19,1

		45

		35,3



		25

		19,9

		46

		36,1



		26

		20,7

		47

		36,8



		27

		21,5

		48

		37,6



		28

		22,2

		49

		38,3



		29

		23,0

		50

		39,1



		30

		23,8

		

		





Bảng 1c. Bảng tính điểm sinh sản của lợn nái trong cơ sở chăn nuôi tập thể và gia đình

		Số con sơ sinh còn sống

		Số con lúc 60 ngày tuổi

		Khối lượng bình quân 1 con lúc 60 ngày tuổi



		Số con

		Điểm

		Số con

		Điểm

		Khối lượng (kg)

		Điểm



		

		Lứa 1

		Lứa 2 trở lên

		

		Lứa 1

		Lứa 2 trở lên

		

		Lứa 1

		Lứa 2 trở lên



		3

		2

		1

		1

		5

		4

		3,5

		12

		10



		4

		4

		3

		2

		8

		7

		4,0

		14

		12



		5

		6

		5

		3

		11

		10

		4,5

		16

		14



		6

		8

		7

		4

		14

		13

		5,0

		18

		16



		7

		10

		9

		5

		17

		16

		5,5

		20

		18



		8

		12

		11

		6

		20

		19

		6,0

		22

		20



		9

		14

		13

		7

		25

		22

		6,5

		24

		22



		10

		16

		15

		8

		26

		25

		7,0

		26

		24



		11

		18

		17

		9

		29

		28

		7,5

		28

		26



		12

		20

		19

		10

		32

		31

		8,0

		30

		28



		13

		22

		21

		11

		35

		34

		8,5

		32

		30



		14 trở lên

		24

		24

		12 trở lên

		38

		38

		9,0

		34

		32



		

		

		

		

		

		

		9,5

		36

		35



		

		

		

		

		

		

		10,0

		38

		38





Bảng 2a. Bảng tính điểm sinh trưởng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi


		Tháng tuổi

		Khối lượng (kg)



		

		100

		95

		90

		85

		80

		75

		70

		65

		60

		55

		50



		

		Điểm



		2

		11

		10

		9

		8,5

		8

		7,5

		7

		6,5

		6

		5,5

		5



		3

		15

		14

		13

		12

		11

		10

		10

		9,5

		9

		8,5

		8



		4

		20

		19

		18

		17

		16

		15

		14

		13

		12

		11

		11



		5

		26

		24

		23

		22

		21

		20

		19

		18

		17

		16

		15





Bảng 2b. Bảng tính điểm khối lượng và dài thân của lợn cái Móng Cái từ 6 tháng tuổi trở lên


		Tháng tuổi

		Khối lượng (kg)

		Dài thân (cm)



		

		50

		47

		45

		42

		40

		37

		35

		32

		30

		27

		25

		50

		47

		45

		42

		40

		37

		35

		32

		30

		27

		25



		

		Điểm

		Điểm



		6

		32

		30

		29

		27

		26

		25

		24

		23

		22

		20

		18

		80

		78

		77

		75

		73

		70

		68

		66

		63

		60

		58



		7

		38

		36

		35

		33

		31

		29

		28

		27

		25

		23

		21

		86

		83

		82

		80

		77

		74

		71

		68

		65

		63

		60



		8

		44

		41

		40

		38

		36

		33

		32

		30

		28

		27

		24

		91

		88

		86

		84

		80

		77

		74

		70

		68

		65

		62



		9

		50

		46

		45

		42

		40

		37

		36

		34

		32

		30

		27

		96

		92

		90

		87

		83

		80

		77

		73

		70

		67

		65



		10

		55

		51

		55

		46

		44

		41

		39

		37

		35

		33

		30

		99

		95

		93

		90

		86

		82

		79

		75

		72

		69

		67



		11

		60

		57

		55

		50

		48

		45

		43

		40

		38

		36

		32

		101

		97

		95

		93

		89

		85

		81

		77

		75

		72

		69



		12-13

		68

		65

		62

		57

		55

		51

		48

		45

		42

		40

		36

		103

		100

		98

		96

		94

		89

		85

		80

		78

		74

		72



		14-15

		74

		71

		68

		63

		60

		57

		54

		50

		47

		44

		40

		105

		102

		100

		99

		96

		93

		88

		83

		80

		76

		74



		16-17

		80

		77

		72

		69

		66

		63

		60

		55

		51

		48

		43

		107

		104

		102

		100

		98

		95

		91

		85

		82

		79

		76



		18-19

		86

		83

		78

		74

		71

		68

		65

		60

		55

		52

		47

		109

		106

		104

		102

		100

		97

		94

		88

		84

		82

		78



		20-21

		92

		88

		84

		79

		76

		73

		70

		65

		60

		56

		50

		112

		108

		106

		104

		102

		99

		96

		91

		86

		84

		80



		22-23

		98

		94

		90

		85

		82

		78

		74

		69

		65

		60

		54

		114

		110

		108

		105

		104

		101

		98

		93

		89

		87

		83



		24-25

		102

		99

		93

		89

		86

		82

		78

		74

		70

		63

		57

		116

		112

		110

		107

		105

		102

		100

		95

		92

		89

		85



		26-27

		106

		102

		98

		94

		90

		86

		82

		78

		73

		67

		60

		118

		114

		112

		109

		106

		103

		101

		97

		94

		91

		88



		28-29

		110

		105

		101

		98

		93

		90

		85

		82

		76

		70

		63

		120

		116

		114

		111

		108

		105

		103

		99

		96

		93

		90



		30-31

		113

		109

		104

		102

		97

		93

		88

		84

		80

		73

		66

		121

		118

		116

		113

		110

		107

		105

		101

		98

		95

		92



		32-33

		115

		112

		107

		105

		100

		95

		90

		86

		82

		75

		69

		122

		120

		117

		115

		112

		110

		107

		103

		100

		97

		94



		34-35

		117

		114

		110

		107

		103

		97

		92

		88

		84

		78

		72

		123

		121

		119

		116

		114

		112

		109

		105

		102

		99

		96



		36 trở lên

		118

		116

		113

		110

		105

		100

		95

		90

		85

		80

		75

		125

		122

		120

		117

		115

		114

		110

		108

		104

		100

		98





Bảng 2c. Bảng tính tỷ lệ bù trừ khối lượng của lợn nái


		Các thời kỳ chửa đẻ của lợn nái

		Tỷ lệ được bù trừ (%)



		Chửa tháng thứ nhất (sau cai sữa 1 tháng)

		Cộng thêm 15



		Chửa tháng thứ 2

		0



		Chửa tháng thứ 3

		Trừ 10



		Chửa tháng thứ 4

		Trừ 20



		Nuôi con 15 ngày đầu

		0



		Nuôi con từ 16 - 30 ngày

		Cộng thêm 10



		Nuôi con từ 31 - 45 ngày 

		Cộng thêm 15



		Nuôi con từ 46 - 60 ngày

		Cộng thêm 20





Bảng 3. Bảng nhận xét ngoại hình lợn cái

		Bộ phận 

		Ưu điểm

		Nhược điểm



		1. Đặc điểm giống, thể chất, lông da 

		Đặc điểm giống biểu hiện rõ. Cơ thể phát triển cân đối, chắc chắn, khoẻ mạnh, béo vừa phải. Bộ lông da có màu trắng và đen. Màu đen của lông và da cố định ở đầu, mông và đuôi thành hình yên ngựa hoặc từng đám loang to nhỏ. Da dày vừa phải.


Tính tình nhanh nhẹn nhưng không hung dữ

		Đặc điểm giống biểu hiện không rõ. Cơ thể phát triển không cân đối, yếu, quá béo hoặc quá gầy. Lông loang không ổn định. Da quá dày hoặc quá thô. Tính tình quá hung dữ hoặc quá chậm chạp.



		2. Đầu và cổ

		Đầu to vừa phải. Trán rộng, mắt tinh. Hai hàm bằng nhau. Tai hơi to. Đầu và cổ kết hợp tốt.

		Đầu quá to hoặc quá nhỏ. Trán hẹp, nhiều nếp nhăn, mõm nhọn, mắt kém. Hai hàm không bằng nhau. Tai nhỏ. Đầu và cổ kết hợp không tốt



		3. Vai và ngực

		Vai nở đầy đặn. Ngực sâu, rộng.

		Vai hẹp, xuôi. Ngực nông, lép. Vai và ngực kết hợp không tốt.



		4. Lưng sườn và bụng

		Lưng dài vừa phải, ít võng. Sườn sâu, tròn. Bụng không xệ. Lưng, sườn và bụng kết hợp chắc chắn

		Lưng hẹp, ngắn, võng. Sườn nông, bụng xệ, to. Lưng, sườn và bụng kết hợp không tốt.



		5. Mông và đùi sau

		Mông dài vừa phải, rộng. Đùi sau đầy đặn, ít nhăn. Mông và đùi sau kết hợp tốt

		Mông lép, ngắn, dốc nhiều. Đùi sau nhỏ, yếu, nhiều nếp nhăn. Mông và đùi sau kết hợp không tốt



		6. Bốn chân

		Bốn chân tương đối chắc chắn. Khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau rộng vừa phải. Móng không toè. Đi đứng tự nhiên, không đi chữ bát, vòng kiềng hoặc đi bàn

		Chân quá nhỏ hoặc quá to, không chắc chắn. Khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau hẹp. Móng toè. Đi đứng không tự nhiên: đi chữ bát, vòng kiềng hoặc đi bàn



		7. Vú và bộ phận sinh dục

		Có 12 vú trở lên. Khoảng cách giữa các núm vú đều, không có vú kẹ.

		Dưới 12 vú. Khoảng cách giữa các vú cách nhau không đều, có vú kẹ.





Bảng 4. Bảng tính điểm ngoại hình

		Bộ phận 

		Điểm tối đa

		Hệ số

		Điểm đã nhân hệ số 



		1. Đặc điểm giống, thể chất, lông da 

		5

		5

		25



		2. Đầu và cổ

		5

		1

		5



		3. Vai và ngực

		5

		2

		10



		4. Lưng, sườn và bụng

		5

		3

		15



		5. Mông và đùi sau

		5

		3

		15



		6. Bốn chân

		5

		3

		15



		7. Vú và bộ phận sinh dục

		5

		3

		15



		

		

		20

		100
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TRỨNG VỊT ẤP
Duck egg for breeding


Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại trứng vịt ấp, không áp dụng cho trứng để ăn và trứng để chế biến.

1. Yêu cầu chung


1.1. Trứng ấp được lấy từ cơ sở chăn nuôi có đủ những yêu cầu sản xuất trứng ấp.


1.2. Trứng ấp được lấy từ những đàn vịt sinh sản có độ tuổi không ít hơn 7 tháng tuổi đối với giống vịt có khối lượng lớn hơn như vịt Bắc Kinh, vịt Bầu, vịt Anh Đào và không ít hơn 6 tháng tuổi đối với giống có khối lượng nhỏ như vịt cỏ, vịt kỳ lừa.


1.3. Trứng ấp phải sạch nhưng không được rửa sau khi nhặt ở chuồng về.


1.4. Trứng vịt ấp không được để lẫn với trứng loại ra và với các loại trứng gia cầm khác.


1.5. Trứng loại không đưa vào ấp gồm trứng dập vỡ, trứng quá nhỏ, quá to, trứng bẩn, trứng dị hình, trứng để lâu, trứng có phẩm chất xấu, quá mỏng vỏ, trứng không phôi, chết phôi (được phát hiện trong quá trình ấp).


1.6. Ở các trại vịt giống gốc, cấp I, II cần bảo đảm cho trứng được sạch sẽ và có tẩy trùng trứng ấp bằng xông hơi phoócmôn từ ngày đầu khi vịt mới đẻ.


2. Yêu cầu kỹ thuật


2.1. Trứng ấp phải đạt các yêu cầu ghi ở bảng 1 dưới đây:


Bảng 1


		Tên chỉ tiêu

		Yêu cầu



		1. Vỏ

		Sạch sẽ, không sần sùi, không có mần vôi trên vỏ trứng, không có vết rạn nứt.


Những vết bẩn nhỏ do dính phân hoặc đất phải được chùi khô.



		2. Hình dạng

		Cân đối không được quá tròn hoặc quá dài hoặc méo mó



		3. Khối lượng 

		Vịt cỏ từ 55g đến 75g


Vịt Bầu từ 62g đến 90g


Vịt Bắc kinh từ 65g đến 95g



		4. Trạng thái buồng khí

		Buồng khí ở đầu to quả trứng 


Loại bỏ những trứng có buồng khí nằm ở đầu nhỏ và bên cạnh trứng.



		5. Lòng đỏ

		Khi soi thấy ở khoảng giữa quả trứng, trứng tốt thấy lòng đỏ có màu thẫm và chuyển động chậm



		6. Lòng trắng

		Đặc trong suốt, không có máu, thịt và dị vật lẫn vào. Trứng xấu khi soi thấy lòng đỏ chuyển động nhanh và chìm xuống dưới do lòng trắng loãng và dây chằng yếu.





3. Phương pháp thử

3.1. Lấy mẫu ngẫu nhiên khoảng 5% số trứng vịt ấp khi giao nhận, ít nhất là 50 quả.


3.2. Cách kiểm tra


Bảng 2


		Tên chỉ tiêu

		Cách kiểm tra



		Vỏ hình dạng

		Bằng cảm quan



		Khối lượng

		Bằng cách cân từng quả bằng loại cân có độ chính xác ±1g



		Buồng khí, lòng đỏ, lòng trắng

		Soi bằng ánh sáng mạnh trong buồng tối, có thể đập ra quan sát nếu nghi ngờ





4. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản 


4.1. Trứng ấp được đánh dấu rõ ràng bằng bút chì hay bút màu, có số hiệu và ký hiệu về giống, ngày đẻ … theo sự thỏa thuận giữa hai bên giao và nhận.


4.2. Nơi bảo quản trứng ấp cần thoáng mát tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào trứng. Nhiệt độ nơi bảo quản, nếu có máy điều hòa nhiệt độ là 8-120C. Nếu bảo quản bình thường thì không nên vượt quá 250C với độ ẩm: 65-75%.


Khi bảo quản trứng xếp đầu to của trứng lên phía trên. Thời gian bảo quản trứng ấp về mùa hè không vượt quá 5 ngày và về mùa đông không vượt quá 7 ngày kể từ khi trứng đẻ ra.


4.3. Trứng ấp được xếp vào bao bì chuyên dùng, cũng có thể dùng lồng, sọt, thúng chở trứng ấp trong điều kiện chuyên chở gần. Trên bao bì chuyên chở trứng ấp cần có ký hiệu phòng ngừa hình ô và cốc.


4.4. Trứng ấp cần được chuyên chở bằng xe chuyên dùng, nếu vận chuyển gần có thể dùng các phương tiện vận tải thông thường. Xe được làm sạch trước khi chuyên chở. Khi vận chuyển trên đường, cần tránh những ảnh hưởng xấu về đường như gồ ghề … và những ảnh hưởng xấu về thời tiết như quá nóng, bí hơi và gió lùa.


4.5. Khi chuyển trứng ấp phải có phiếu giao nhận ghi rõ những nội dung sau đây:


- Số lượng trứng và tên giống vịt.


- Tên người và cơ sở giao hàng.


- Ngày trứng đẻ ra.


- Ngày giao hàng.
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TCVN 1466 - 82

LỢN ĐỰC GIỐNG MÓNG CÁI 

PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG


Mong Cai Boar - Qualitative order


(Ban hành theo Quyết định số 75/QĐ ngày 22 tháng 4 năm 1982 của UBKH và Kỹ thuật Nhà nước)

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1466-74, áp dụng để phân cấp chất lượng lợn đực giống Móng Cái (bao gồm các loại hình và các nhóm giống lợn lang phù hợp) nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước, tập thể và gia đình. Việc phân cấp chất lượng lợn giống được tiến hành theo phương pháp giám định lợn giống cấp Nhà nước (TCVN 1280-81).


1. Cấp sinh sản

1.1. Điểm và cấp sinh sản của lợn đực giống làm việc trong cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước được xét trên 2 chỉ tiêu:


- Số con đẻ ra bình quân còn sống của 10 ổ đẻ của 10 nái từ cấp II trở lên mà nó phối.


- Khối lượng bình quân lợn con lúc sơ sinh còn sống của 10 ổ đẻ trên.


1.2. Điểm số của từng chỉ tiêu được tính theo bảng 1 của tiêu chuẩn này.


1.3. Điểm sinh sản của lợn đực làm việc là tổng số điểm của 2 chỉ tiêu trên.


1.4. Đối với lợn đực nuôi trong các cơ sở chăn nuôi tập thể và gia đình, điểm và cấp sinh sản được xét theo chỉ tiêu: Bình quân số con sơ sinh còn sống của ổ đẻ của các lợn nái mà nó phối (số liệu không dưới 10 ổ đẻ của 10 lợn nái). Điểm số của chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1 của tiêu chuẩn này.


1.5. Cấp sinh sản của đực giống làm việc được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.


2. Cấp sinh trưởng


2.1. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi được xét theo chỉ tiêu: khối lượng.


Điểm và cấp sinh trưởng của lợn đực hậu bị 6 tháng tuổi trở lên được xét theo 2 chỉ tiêu: khối lượng và dài thân.

2.2. Điểm khối lượng và dài thân của lợn đực ở các tháng tuổi được xét theo bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này.

2.3. Điểm sinh trưởng của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi là điểm khối lượng, lợn đực 6 tháng tuổi trở lên điểm sinh trưởng là tổng số điểm khối lượng và điểm dài thân.


2.4. Cấp sinh trưởng được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.


3. Cấp ngoại hình

3.1. Lợn đực Móng cái được xét điểm và cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể theo bảng 3 của tiêu chuẩn này.


3.2. Điểm và hệ số của từng bộ phận được quy định ở bảng 4 của tiêu chuẩn này. Tổng số điểm ở cột 4 của bảng 4 dùng để xếp cấp ngoại hình.


3.3. Cấp ngoại hình được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.


4. Cấp tổng hợp

4.1. Cấp tổng hợp của lợn đực hậu bị được xét trên 2 chỉ tiêu: Sinh trưởng và ngoại hình.


Điểm tổng hợp của 2 chỉ tiêu trên được tính như sau:


Điểm tổng hợp của lợn đực hậu bị =  eq \f(6 x điểm ST + 4 x điểm NH,10) 

4.2. Cấp tổng hợp của lợn đực giống làm việc được xét dựa trên 3 chỉ tiêu: Sinh sản, sinh trưởng và ngoại hình.


Điểm tổng hợp của 3 chỉ tiêu trên được tính như sau:


Điểm tổng hợp của lợn đực giống làm việc =  eq \f(3 x điểm SS + 4 x điểm ST + 3 x điểm NH,10) 

4.3. Cấp sinh sản, cấp sinh trưởng, cấp ngoại hình và cấp tổng hợp được xếp theo thang điểm quy định như sau:


Đặc cấp: từ 85 đến 100 điểm.


Cấp 1: từ 70 đến 84 điểm.


Cấp 2: từ 60 đến 69 điểm.

Cấp 3: từ 50 đến 59 điểm.

Ngoại cấp: dưới 50 điểm.


Bảng 1. Bảng tính điểm sinh sản của lợn đực giống làm việc 

		Cơ sở chăn nuôi Nhà nước 

		Tập thể và gia đình



		Bình quân số con sơ sinh còn sống

		Bình quân khối lượng 1 con sơ sinh

		Bình quân số con sơ sinh còn sống



		Số con

		Điểm

		Khối lượng (kg)

		Điểm

		Số con

		Điểm



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		5

		22

		0,30

		10

		5

		30



		6

		26

		0,35

		14

		6

		40



		7

		30

		0,40

		18

		7

		50



		8

		34

		0,45

		22

		8

		50



		9

		38

		0,50

		26

		9

		70



		10

		42

		0,55

		30

		10

		80



		11

		46

		0,60

		34

		11

		90



		Từ 12 trở lên

		50

		0,65


0,70


0,75


0,80

		38


42


46


50

		từ 12 trở lên

		100





Bảng 2a. Bảng tính điểm khối lượng của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi


		Tháng tuổi

		Khối lượng (kg)



		

		100

		95

		90

		85

		80

		75

		70

		65

		60

		55

		50



		

		Điểm



		2

		10

		9

		8,5

		8

		7,5

		7

		6,5

		6

		5,5

		5

		4,5



		3

		14

		13

		12

		11

		10

		9,5

		9

		8

		7

		6,5

		6



		4

		18

		17

		16

		15

		14

		13

		12

		11

		10

		9,5

		9



		5

		22

		21

		20

		19

		18

		17

		16

		15

		14

		13

		12





Bảng 2b. Bảng tính điểm khối lượng và dài thân của lợn đực Móng Cái từ 6 tháng tuổi trở lên


		Tháng tuổi

		Khối lượng (kg)

		Dài thân (cm)



		

		50

		47

		45

		42

		40

		37

		35

		32

		30

		27

		25

		50

		47

		45

		42

		40

		37

		35

		32

		30

		27

		25



		

		Điểm

		Điểm



		6

		27

		25

		24

		23

		22

		21

		20

		19

		18

		16

		15

		74

		72

		70

		68

		66

		64

		62

		59

		57

		54

		52



		7

		32

		30

		28

		27

		26

		25

		24

		22

		20

		19

		18

		79

		77

		75

		73

		71

		69

		67

		64

		62

		56

		57



		8

		38

		36

		34

		32

		30

		28

		27

		25

		23

		21

		20

		84

		82

		80

		78

		76

		74

		72

		69

		67

		64

		62



		9

		42

		40

		38

		36

		34

		32

		30

		28

		26

		24

		22

		88

		86

		84

		82

		80

		78

		76

		73

		71

		68

		66



		10

		47

		45

		43

		41

		38

		36

		34

		32

		30

		27

		25

		91

		89

		87

		85

		83

		81

		79

		76

		74

		71

		69



		11

		52

		50

		47

		44

		42

		40

		38

		35

		33

		30

		28

		94

		92

		90

		88

		86

		84

		82

		79

		77

		74

		72



		12-13

		58

		56

		53

		50

		48

		45

		42

		39

		36

		34

		32

		98

		96

		94

		92

		90

		88

		86

		83

		80

		77

		74



		14-15

		67

		64

		61

		58

		55

		52

		49

		46

		43

		40

		37

		104

		102

		100

		98

		96

		94

		92

		89

		86

		83

		80



		16-17

		76

		73

		70

		67

		64

		60

		57

		53

		50

		47

		43

		110

		108

		106

		104

		102

		100

		98

		95

		92

		89

		86



		18-19

		85

		82

		80

		76

		72

		68

		65

		60

		57

		53

		49

		115

		113

		110

		108

		106

		105

		103

		100

		97

		94

		91



		20-21

		93

		90

		88

		85

		80

		76

		73

		66

		63

		60

		54

		121

		119

		114

		112

		110

		109

		107

		104

		100

		97

		95



		22-23

		100

		97

		94

		90

		86

		82

		79

		74

		70

		66

		60

		122

		120

		117

		115

		112

		110

		109

		106

		103

		99

		97



		24-25

		105

		102

		98

		95

		91

		88

		85

		80

		75

		70

		66

		124

		122

		119

		116

		114

		112

		111

		108

		105

		101

		99



		26-27

		109

		106

		101

		98

		95

		93

		88

		83

		78

		73

		69

		125

		122

		120

		117

		115

		114

		112

		110

		107

		103

		101



		28-29

		112

		108

		103

		100

		98

		96

		92

		86

		80

		76

		72

		126

		123

		121

		118

		116

		115

		113

		111

		109

		105

		103



		30-31

		114

		110

		105

		103

		101

		98

		94

		89

		83

		78

		75

		127

		124

		122

		119

		117

		116

		114

		112

		110

		107

		105



		32-33

		116

		112

		108

		106

		103

		100

		96

		91

		86

		81

		77

		128

		125

		123

		120

		119

		117

		115

		113

		111

		109

		107



		34-35

		118

		115

		111

		108

		105

		102

		98

		93

		88

		83

		78

		129

		126

		124

		122

		121

		118

		116

		114

		112

		110

		109



		36 trở lên

		120

		118

		113

		110

		108

		105

		100

		95

		90

		85

		80

		130

		128

		126

		124

		122

		120

		118

		116

		114

		112

		110





Bảng 3. Bảng xét cấp ngoại hình lợn đực

		Bộ phận 

		Ưu điểm

		Nhược điểm



		1. Đặc điểm giống thể chất, lông da 

		Đặc điểm giống biểu hiện rõ, cơ thể phát triển cân đối, chắc chắn khoẻ mạnh, béo vừa phải. Bộ lông da có màu trắng và đen. Màu đen của lông và da cố định ở đầu, mông và đuôi thành hình yên ngựa hoặc từng đám loang to nhỏ không có lông bờm

Da dày vừa phải.


Tính tình nhanh nhẹn nhưng không hung dữ

		Đặc điểm giống biểu hiện không rõ. Cơ thể phát triển không cân đối, yếu, quá béo hoặc quá gầy. Lông loang không ổn định, có lông bờm.


Da quá dày hoặc quá thô. Tính tình quá hung dữ hoặc quá chậm chạp.



		2. Đầu và cổ

		Đầu to vừa phải. Trán rộng, mắt tinh, mồm dài vừa phải. Hai hàm bằng nhau. Đầu và cổ kết hợp tốt.

		Đầu quá to hoặc quá nhỏ. Trán hẹp nhiều nếp nhăn, mõm nhọn, hàm không bằng nhau, mắt kém. Đầu và cổ kết hợp không tốt



		3. Vai và ngực

		Vai nở đầy đặn. Ngực sâu, rộng. Vai lưng kết hợp tốt

		Vai nhô, hẹp, xuôi. Ngực nông lép. Vai lưng kết hợp không tốt.



		4. Lưng sườn và bụng

		Lưng rộng dài vừa phải, ít võng. Sườn sâu, tròn. Bụng gọn. Lưng, sườn và bụng kết hợp chắc chắn

		Lưng hẹp, ngắn, võng lưng, sườn nông, dẹt. Bụng xệ. Lưng, sườn và bụng kết hợp không tốt.



		5. Mông và đùi sau

		Mông dài vừa phải, rộng. Đùi đầy đặn, ít nhăn. Mông và đùi sau kết hợp tốt

		Mông lép, ngắn, dốc nhiều. Đùi sau nhỏ, yếu, nhiều nếp nhăn. Mông và đùi sau kết hợp không tốt



		6. Bốn chân

		Bốn chân chắc chắn. Khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau rộng, móng ít toè. Đi đứng tự nhiên. Không đi chữ bát, vòng kiểng hoặc đi bàn

		Chân quá nhỏ hoặc quá to, không chắc chắn. Khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau hẹp. Móng toè nhiều. Đi đứng không tự nhiên chữ bát, vòng kiềng hoặc đi bàn



		7. Vú và bộ phận sinh dục

		Có từ 12 vú trở lên, khoảng cách giữa các vú đều. Hai hòn cà lộ rõ đều nhau

		Dưới 12 vú. Vú cách nhau không đều. Cà không lộ rõ, không đều nhau.





Bảng 4. Bảng tính điểm ngoại hình

		Các bộ phận của cơ thể

		Điểm tối đa

		Hệ số

		Điểm đã nhân hệ số 



		1. Đặc điểm giống, thể chất, lông da 

		5

		5

		25



		2. Đầu và cổ

		5

		1

		5



		3. Vai và ngực

		5

		2

		10



		4. Lưng, sườn và bụng

		5

		3

		15



		5. Mông và đùi sau

		5

		3

		15



		6. Bốn chân

		5

		3

		15



		7. Vú và bộ phận sinh dục

		5

		3

		15



		

		

		20

		100






